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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa Ngoại Ngữ
Bộ môn Thực hành Tiếng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1219 QĐ-ĐHNT ngày 16 tháng 11 năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:






· Tiếng Việt:


NHẬP MÔN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

· Tiếng Anh:


INTRODUCTION TO ENGLISH LANGUAGE STUDIES
Mã học phần:



FLS3027 



Số tín chỉ:



1 (1 – 0) 
Đào tạo trình độ:


Đại học 






Học phần tiên quyết:


Không

2. Thông tin về GV: 

Họ và tên: Nguyễn Duy Sự



Chức danh, học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 09 14 06 44 84



Email:
sund@ntu.edu.vn

Địa chỉ NTU E-learning : https://elearning.ntu.edu.vn/my/ 

Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/tas-kyjj-crb 

Địa điểm tiếp SV: Văn phòng Bộ môn thực hành tiếng (Nhà Đa Năng)

3. Mô tả học phần:
Môn học giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về ngành học; định hướng nghề nghiệp (chuyên ngành); hình thành phương pháp học tập mới phù hợp với yêu cầu của bậc học, ngành đào tạo; tự tin, làm chủ quá trình đào tạo, tự thiết kế kế hoạch học tập, hoạt động cá nhân (ngắn hạn, dài hạn).

4. Mục tiêu:
Học phần được thiết kế để giúp SV năm nhất làm quen với môi trường học tập mới, trang bị cho SV về định hướng nghề nghiệp (chuyên ngành), các kỹ năng phát triển cá nhân (kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm) cũng như ý thức đạo đức nghề nghiệp. SV có thể chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu ở bậc đại học, chuẩn bị phát triển nghề nghiệp.

5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:

a. Hình dung một cách tổng quan về chương trình đào tạo, về ngành nghề được đào tạo; xác định được vai trò và tâm quan trọng của các môn học trong chương trình đào tạo; xác định được mối liên quan giữa chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và của môn học, học phần. 
b. Hình thành phương pháp tư duy phù hợp với yêu cầu của bậc đại học và ngành học.

c. Nắm vững các qui chế của Bộ GD-ĐT, các qui định của Trường về đào tạo bậc đại học liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của SV.

d. Hình thành phương pháp và kỹ năng học đại học. 

e. Xây dựng thái độ và nhận thức tích cực về hoạt động học tập và rèn luyện để đáp ứng triết lý và mục tiêu giáo dục của nhà trường.
6. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh:
	CĐR HP (CLOs)
	CĐR CTĐT (PLOs)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	a
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	b
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	c
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	d
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	e
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	


7. Đánh giá kết quả học tập:
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Điểm quá trình (Chuyên cần + Bài tập nhóm)
	a,b,c,d,e
	50

	2
	Điểm thi: Tiểu luận
	a,b,c,d,e
	50


8. Tài liệu dạy học: 

	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	GV Khoa Ngoại ngữ
	Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh theo QĐ 1219/2021
	2021
	
	Trường ĐHNT
	x
	

	2
	Trường Đại học Nha Trang
	Quy chế đào tạo số 753 và 754
	2021
	
	Trường ĐHNT
	
	x

	3
	Trường Đại học Nha Trang
	Quy định 981 về đánh giá học phần
	2021
	
	Trường ĐHNT
	
	x

	4
	Trường Đại học Nha Trang
	Quy định 1286 về Hướng đãn công tác tốt nghiệp
	2021
	
	Trường ĐHNT
	
	x

	5
	Trường Đại học Nha Trang
	Quyết định 840 ban hành Triết lý và mục tiêu GD
	2019
	
	Trường ĐHNT
	
	x


9. Kế hoạch dạy học:

	Tuần 
	Nội dung
	Nhằm đạt CLOs
	Phương pháp dạy học
	Nhiệm vụ của người học

	1

(11/9 – 17/9/2023)


	· Giới thiệu học phần (nội dung và ý nghĩa của học phần, phương pháp dạy học

· Tổ chức lớp học (bầu lớp trưởng, chia nhóm, …)

· Sơ đồ Trường ĐHNT

· Giới thiệu về Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT)

· Giới thiệu các trang web của Trường
	a.e
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm
	· Tìm hiểu Đề cương chi tiết học phần
· Tìm hiểu về lịch sử, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất. ….của Trường ĐHNT

· Tham gia trao đổi, thảo luận, làm bài tập (nếu có) trên trang NTU-elearning

	2
	Giới thiệu về Khoa Ngoại ngữ - Trường ĐHNT

Giới thiệu về ngành học và nghề nghiệp liên quan đến ngành học.
	
	Thuyết giảng
Thảo luận nhóm
Thuyết trình
	· Tìm hiểu về Khoa Ngoại ngữ (lịch sử, cơ cấu tổ chức, ….)
· Tìm hiểu về ngành học và các nghề liên quan đến ngành học

· Tham gia trao đổi, thảo luận, làm bài tập (nếu có) trên trang NTU-elearning

	3
	Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (CTĐT NNA) và các chuyên ngành.
	a,e
	Thảo luận nhóm
Thuyết trình
· 
	· - Tìm hiểu về CTĐT NNA và các chuyên ngành (cấu trúc, các loại học phần, mã môn học, …)
· - Tìm hiểu các khái niệm như: tín chỉ, chuần đầu ra, học phần tiên quyết, học phần bắt buộc, học phần tự chọn, …
· Tham gia trao đổi, thảo luận, làm bài tập (nếu có) trên trang NTU-elearning

	4
	Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh và các chuyên ngành.
	a,e
	Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm
· Thuyết trình
	· - Tìm hiểu về các chuyên ngành
· - Cách đăng ký và hủy học phần 

· Tham gia trao đổi, thảo luận, làm bài tập (nếu có) trên trang NTU-elearning

	5
	Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHNT, các văn bản liên quan đến ngành học của Bộ GD&ĐT và của Trường
	c,e
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm 
Thuyết trình
	· Tìm hiểu các văn bản liên quan đến quy chế tổ chức đào tạo trình độ đại học và văn bản liên quan khác
· Tham gia trao đổi, thảo luận, làm bài tập (nếu có) trên trang NTU-elearning

	6
	Phương pháp và kỹ năng học đại học.
	b.d.e
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm
Thuyết trình
	· Tìm hiểu phương pháp và kỹ năng học đại học (giống nhau và khác nhau so với giáo dục phổ thông)
· Tham gia trao đổi, thảo luận, làm bài tập (nếu có) trên trang NTU-elearning

	7
	Phương Pháp và kỹ năng học đại học.

Cơ hội làm việc và học tập nâng cao trình độ.
	b,d,e
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm
Thuyết trình
	· Thảo luận về các phương pháp và kỹ năng hịc đại học
· Tìm hiểu cơ hội việc làm và học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh. 

· Tham gia trao đổi, thảo luận, làm bài tập (nếu có) trên trang NTU-elearning

	8

(30/10 – 5/11/2023)
	Thi kết thúc học phần: Sinh viên nộp tiểu luận theo nhóm 
	a,b,c,d,e
	Bài tập nhóm 
	Các nhóm nộp bài tiểu luận 


10. Yêu cầu đối với người học:
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần;

- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần;

- Sinh viên có đầy đủ học liệu (giáo trinh, sách bài tập, tài liệu nghe, …)

- Sinh viên tham gia tối thiểu 80 % buổi học.

- Sinh viên tham gia tích cực vào bài giảng, thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm.

- Sinh viên làm bài tập ở nhà.
Ngày cập nhật: 01/09/2023

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
                    TRƯỞNG BỘ MÔN

(đã ký)
                                                                              (đã ký)

         TS. Nguyễn Duy Sự
                      ThS. Ngô Quỳnh Hoa
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

(đã ký)




         TS. Võ Nguyễn Hồng Lam
